
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học STC TL

1 3007080023 Nguyễn Thị Vân An Nữ 23/01/1996 07CDDD1 105

2 3007080039 Nghiêm Tuấn Anh Nam 13/02/1995 07CDDD1 103

3 3007080035 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 07/09/1996 07CDDD1 103

4 3007080048 Phạm Thị Lan Anh Nữ 23/02/1995 07CDDD1 103

5 3007080020 H Oan Byă Nữ 16/11/1994 07CDDD1 103

6 3007080052 Võ Tá Cương Nam 16/03/1996 07CDDD1 103

7 3007080033 Hoàng Thị Diệp Nữ 01/03/1996 07CDDD1 103

8 3007080030 Vũ Ngọc Hân Nữ 04/02/1996 07CDDD1 103

9 3007080046 Lâm Thị Mỹ Hiên Nữ 26/08/1995 07CDDD1 103

10 3007080043 Phạm Thị Hiền Nữ 16/10/1995 07CDDD1 103

11 3007080055 Phan Thị Hiếu Nữ 08/03/1996 07CDDD1 103

12 3007080064 Đặng Thị Khánh Hòa Nữ 18/08/1996 07CDDD1 103

13 3007080011 Đỗ Thị Thanh Hương Nữ 03/08/1996 07CDDD1 103

14 3007080006 Cao Ngọc Huyền Nữ 08/01/1996 07CDDD1 103

15 3007080049 Đỗ Thị Ngọc Huyền Nữ 09/04/1996 07CDDD1 103

16 3007080007 Dương Thị Mỹ Huyền Nữ 13/10/1996 07CDDD1 103

17 3007080004 Trương Thị Mỹ Linh Nữ 15/10/1995 07CDDD1 103

18 3007080047 Đặng Thị Kim Loan Nữ 06/03/1996 07CDDD1 103

19 3007080053 Nguyễn Thị Cẩm Loan Nữ 13/04/1996 07CDDD1 103

20 3007080029 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 06/10/1996 07CDDD1 103

21 3007080017 Phan Thị Ngọc Ly Nữ 16/09/1996 07CDDD1 103

22 3007080058 Nguyễn Thị Thúy Ngân Nữ 31/08/1996 07CDDD1 103

23 3007080034 Phạm Thị Kim Ngọc Nữ 17/05/1996 07CDDD1 103

24 3007080005 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 26/12/1995 07CDDD1 103

25 3007080025 Hoàng Thị Nhung Nữ 21/07/1996 07CDDD1 103

26 3007080001 Phạm Thị Kiều Oanh Nữ 01/05/1996 07CDDD1 103

27 3007080071 Nguyễn Hữu Phước Nam 13/05/1995 07CDDD1 103
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STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học STC TL

28 3007080059 Nguyễn Thị Phượng Nữ 10/09/1996 07CDDD1 105

29 3007080063 Nguyễn Thị Phương Quyên Nữ 06/01/1996 07CDDD1 103

30 3007080014 Hoàng Văn Sơn Nam 23/10/1996 07CDDD1 103

31 3007080045 Lê Thành Tâm Nam 18/10/1995 07CDDD1 105

32 3007080070 Trần Phước Thịnh Nam 07/03/1996 07CDDD1 103

33 3007080022 Trương Minh Thịnh Nam 27/05/1996 07CDDD1 103

34 3007080008 Nguyễn Thị Thơ Nữ 27/08/1996 07CDDD1 103

35 3007080065 Huỳnh Thị Ngọc Thuận Nữ 02/03/1996 07CDDD1 103

36 3007080044 Đặng Hồng ái Trinh Nữ 02/03/1996 07CDDD1 103

37 3007080069 Nguyễn Ngọc Trinh Nữ 09/02/1995 07CDDD1 103

38 3007080024 Lê Thị Cẩm Tú Nữ 01/08/1996 07CDDD1 103

39 3007080061 Nguyễn Thị Tú Tuyền Nữ 14/10/1996 07CDDD1 103

40 3007080072 Võ Thị Thúy Vân Nữ 01/01/1996 07CDDD1 105

41 3007080015 Lê Thị Kim Vui Nữ 18/02/1996 07CDDD1 103
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